
 www.Baohagroup.com                                                                                                                                                      

 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI C&T 
C&T Trading Construction Manufacturing Co.,Ltd 
150 Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Tel: 844. 36274706 - Fax: 844. 38634523 – Hotline: 0902288843 
Website: www.baohagroup.com Email: Contact@baohagroup.com 

   
 

Ngày 01 tháng 01 năm 2013 
                                                 

BÁO GIÁ/QUOTATION 
 

Kính gửi: Quý khách hàng 

 

TT HẠNG MỤC THI CÔNG QUY CÁCH ĐVT Đ.GIÁ 

TRẦN KHUNG CHÌM – PLASTER BOARD CEILING 

1 Trần phẳng tấm thạch cao 9.5mm, Hệ khung xương Vĩnh 

Tường, Bảo hành: 01 năm.  
406 x 1000 M2 150.000 

2 Trần phẳng tấm thạch cao chịu ẩm 9.5mm, Hệ khung xương 

Vĩnh Tường, Bảo hành: 01 năm.  
406 x 1000 M2 190.000 

3 Trần giật cấp tấm thạch cao 9.5mm, Hệ khung xương Vĩnh 

Tường, Bảo hành: 01 năm.  
406 x 1000 M2 170.000 

4 Trần giật cấp tấm thạch cao chịu ẩm 9.5mm, Hệ khung xương 

Vĩnh Tường, Bảo hành: 01 năm.  
406 x 1000 M2 210.000 

TRẦN KHUNG NỔI – SUSPENSION CEILING 

1 Trần thả tấm thạch cao PVC 9mm, Hệ khung xương trần nổi 

Vĩnh Tường, Bảo hành: 01 năm.  

 

600 x 1200 

 

M2 

 

135.000 

2 Trần thả tấm sợi khoáng 15mm, Hệ khung xương trần nổi 

Vĩnh Tường, Bảo hành: 01 năm.  
600 x 1200 M2 295.000 

3 Trần kim loại tấm đục lỗ, Hệ khung xương trần nổi Vĩnh 

Tường, Bảo hành: 01 năm.  
600 x 600 M2 425.000 

TRẦN KIM LOẠI – METAL CEILING 

1 Trần kim loại tấm caro cell 200x200 xuất xứ Trung Quốc. Bảo 

hành: 01 năm.  
200x200x10 M2 350,000 

2 Trần kim loại dạng thanh hở V200 xuất xứ Trung Quốc. Bảo 

hành: 01 năm.  

 

200x200x10 

 

M2 

370,000 

3 Trần kim loại dạng thanh hở V100 xuất xứ Trung Quốc. Bảo 

hành: 01 năm.  

 

100x100x10 

 

M2 

370,000 

4 Trần kim loại tấm sọc 150C xuất xứ Trung Quốc. Bảo hành: 

01 năm.  
150x6000x200 M2 420,000 

VÁCH NGĂN THẠCH CAO – PLASTER BOARD WALL 

1 Vách dày 70mm, Tấm thạch cao 9.5mm, Hệ khung vách Vĩnh 

Tường, Bảo hành: 01 năm.  
600x1200x52 M2 190.000 

2 Vách dày 70mm, Tấm chịu nước Enron 6mm, Hệ khung vách 

Vĩnh Tường, Bảo hành: 01 năm.  
600x1200x52 M2 240.000 

3 Vách dày 70mm, Tấm chịu nước Prima 4.5mm, Hệ khung 

vách Vĩnh Tường, Bảo hành: 01 năm.  
600x1200x52 M2 280.000 

4 Vách chống cháy cốt sợi thủy tinh, tấm Soben hoặc Uco 4mm. 600x1200x52 M2 290,000 
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Hệ khung vách Vĩnh Tường, Bảo hành: 01 năm.  

5 Vách chống cháy, ốp cột thép, hoàn thiện sơn bả một mặt. Hệ 

khung xương kết hợp tấm thạch cao ngăn lửa 13mm. BH 12 

tháng. 

600x1200x52 

M2 

190.000 

6 Vách chống cháy, ốp cột thép, hoàn thiện sơn bả một mặt. Hệ 

khung xương kết hợp tấm chịu nước, chống cháy Eterpan 6 

mm. BH 12 tháng. 

600x1200x52 

M2 

222.000 

8 Vách chống cháy, ốp cột thép, hoàn thiện sơn bả một mặt. Hệ 

khung xương kết hợp tấm chịu nước, chống cháy Cemboard  

8 mm. BH 12 tháng. 

600x1200x52 

M2 

230.000 

VÁCH NGĂN CABIN VĂN PHÒNG – WORKSTATION PARTITION 

1 Vách ngăn gỗ verneer.  

Theo thiết kế 

M2 350.000 

2 Vách ngăn thấp khung nhôm định hình, không hộp điện. M2 550.000 

3 Vách ngăn khung nhôm sơn tĩnh điện, có hộp điện, bọc nỉ  M2 750.000 

VÁCH NGĂN DI ĐỘNG CTLINK– MOVABLE WALL 

1 Vách ngăn di động CTLINK: khung nhôm định hình, bề mặt 

phủ vải nỉ. 

Theo thiết kế 
M2 2.350.000 

2 Vách ngăn di động CTLINK: khung nhôm định hình, bề mặt 

phủ Melamine. 

Theo thiết kế 
M2 2.450.000 

3 Vách ngăn di động CTLINK: khung nhôm định hình, bề mặt 

phủ Laminate. 

Theo thiết kế 
M2 2.550.000 

VÁCH NGĂN VỆ SINH CTLINK– TOILET PARTITION 

1 Vách ngăn WC CTLINK: Vách ngăn khung nhôm định hình, 

tấm CEMBOARD Đài loan. 

Theo thiết kế 
M2 1.400.000 

2 Vách ngăn WC CTLINK: Vách ngăn khung nhôm định hình, 

tấm ETERPAN (Bỉ) siêu nhẵn hai mặt 

Theo thiết kế 
M2 1.550.000 

3 Vách ngăn WC CTLINK: MFC - Dòng tấm thường (Malaixia), 

màu trơn ghi hoặc xám 

Theo thiết kế 
M2 780.000

4 Vách ngăn WC CTLINK: MFC - Dòng tấm chịu ẩm (Malaixia), 

màu trơn (Vân gỗ tăng 5%) 

Theo thiết kế 
M2 

880.000

 

5 

Vách ngăn WC CTLINK: Tấm Compact HPL (Solid Phenol 

Board) xuất xứ TQ, chịu nước hoàn toàn , chịu ăn mòn hóa 

chất, Màu ghi, kem.  

Theo thiết kế 

M2 1.310.000

VÁCH GỖ TIÊU ÂM 

1 Gỗ tiêu âm Ctlink Linear sử dụng nguyên liệu gỗ MDF ECO 

friendly thân thiện môi trường theo tiêu chuẩn E1 của châu Âu 

với hàmlượng Formaldehyde thấp. 

Kích thước: 

- Linear: 128 x 2440mm 

- Hole: 600 x 600mm hoặc 600 x 1200mm 

Melamine–12mm M2 400,000 

Melamine–15mm M2 436,000 

Melamine–18mm M2 510,000 

Veneer–12mm M2 870,000 

Veneer–15mm M2 910,000 

Veneer–18mm M2 980,000 

2 
Gỗ tiêu âm Ctlink Hole sử dụng nguyên liệu gỗ MDF ECO 

friendly thân thiện môi trường theo tiêu chuẩn E1 của châu Âu 

với hàmlượng Formaldehyde thấp. 

Kích thước: 

Melamine–12mm M2 365,00 

Melamine–15mm M2 400,000 

Melamine–18mm M2 436,000 

Veneer–12mm M2 835,000 

Veneer–15mm M2 870,000 
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- Linear: 128 x 2440mm 

- Hole: 600 x 600mm hoặc 600 x 1200mm 

Veneer–18mm M2 
910,000 

3 
Gỗ tiêu âm Remak Slot, Groove sử dụng nguyên liệu gỗ MDF 

ECO friendly thân thiện môi trường theo tiêu chuẩn E1 của 

châu Âu với hàm lượng Formaldehyde thấp. 

Kích thước: 

600 x 600mm hoặc theo yêu cầu thiết kế 

Melamine–12mm M2 730,000 

Melamine–15mm M2 765,000 

Melamine–18mm M2 835,000 

Veneer–12mm M2 1,200,000 

Veneer–15mm M2 1,235,000 

Veneer–18mm M2 1,310,000 

4 

Gỗ tiêu âm Remak Fire resistant siêu chống cháy 3 lớp (MDF 

+ tấm thủy tinh Magie + MDF). Độ dầy lớp thủy tinh Magie 

3mm, 6mm, 9mm tùy theo chiều dày ván gỗ tiêu âm. 

Melamine–9mm M2 760,000 

Melamine–12mm M2 830,000 

Melamine–15mm M2 910,000 

Melamine–18mm M2 980,000 

Veneer–9mm M2 1,200,000 

Veneer–12mm M2 1,270,000 

Veneer–15mm M2 1,345,000 

Veneer–18mm M2 1,420,000 

5 
Hệ phụ kiện RI. Tiêu chuẩn 1m2 bao gồm 2md thanh RI-001 

và 14 lá treo RI-002 và RI-003. Giá bán theo m2 hoàn thiện 

 

 110,000 

6 

Hệ phụ kiện ITC, Giá bán theo md thanh nhôm 

 

 95,000 

 
 180,000 

7 Hệ phụ kiện HungerTiêu chuẩn 1md HTC-002 cần 04 lá treo 

trên HTC-001 và 04 lá treo dưới HTC-003.Giá bán theo md 

thanh HTC-002 

 

 220,000 

MÀNH RÈM VĂN PHÒNG 

1 Màn cuốn Roman  M2 255.000 

2 Màn sáo đứng hiệu Star, xuất xứ Australia  M2 270.000 

HỆ THỐNG SÀN NÂNG KỸ THUẬT CTLINK – RAISED ACCESS FLOOR 

1 Sàn nâng tấm thép lõi xi măng nhẹ OA, mặt phủ HPL 600 x600 x 35 M2 1.200.000 

2 Sàn nâng tấm gỗ Chipboard, mặt phủ HPL  600x600x40 M2 1.300.000 

3 Sàn nâng tấm Canxium suphat, mặt phủ HPL 600 x600 x 35 M2 1.400.000 

HỆ THỐNG SÀN PVC 

1 Sàn PVC phòng trẻ em: chống trơn trượt, chống nấm mốc, 

chống khuẩn, chịu lực 

Hoa văn theo thiết 

kế 
M2 350.000 

2 Sàn PVC building thương mại: chống trơn trượt, chống nấm 

mốc, chống khuẩn, chịu lực 

Hoa văn theo 

thiết kế 

M2 
350.000 

3 Sàn PVC thể thao: chống trơn trượt, chống nấm mốc, chống 

khuẩn, chịu lực 

Hoa văn theo 

thiết kế 

M2 
550.000 

 

Chú ý: 

- Giá trần, vách thạch cao chưa bao gồm sơn, bả; vách ngăn gỗ tiêu âm chưa gồm thi công. 

- Đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT . 
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Phương thức thanh toán: 

- Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.  

- Đặt cọc 50% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký đơn hàng. 

- Giá trị còn lại sẽ thanh toán trước ngày chuyển hàng 01 ngày 

Đảm bảo quyền lợi sau khi mua sản phẩm CTLINK, Quý khách hàng lưu ý: Sau khi hết thời hạn bảo 

hành chính thức, bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào của quý khách được C&T cung cấp, lắp đặt sẽ được bảo 

hành trong suốt vòng đời sản phẩm theo cam kết bảo hành kèm theo của chúng tôi 

 

 

Trân trọng,  

 
Công ty TNHH C&T 
Phòng kinh doanh 
 
 
 
 


